
 
  

TỈNH ỦY NGHỆ AN                                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
BAN TỔ CHỨC   

*                                Nghệ An, ngày 08 tháng 4 năm 2026 

 
DANH SÁCH 

Đề nghị công nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 đã hy sinh, từ trần 
(kèm theo Thông báo của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ) 

------- 
Biểu số 01 

TT 

Họ tên 

người hoạt 

động cách 

mạng 

Năm 

sinh 

Quê quán 

 
Trú quán 

Tham gia 

hoạt động 

cách mạng 

từ tháng 

năm đến 

tháng năm 

Năm 
vào 

Đảng 

Chức vụ 
Số 

thâm 

niên 

Hy sinh, 

từ trần 
ngày 

tháng 

năm 

Lý do 

hy 
sinh, 

từ 

trần 

Cơ sở để công 

nhận 

Người đứng  

khai 
(Họ tên, nơi ở 

hiện 
nay, quan hệ với 
người hoạt động) 

I Vinh Phú            

1 
Nguyễn Trọng 
Thể 

1922 

Xã Cẩm Nhượng 
Huyện Cẩm 
Xuyên, tỉnh Hà 
Tĩnh ( nay là xã 
Thiên Cầm, tỉnh 
Hà Tĩnh) 

Phường Hà Huy 
Tập, tp Vinh, 
Tỉnh Nghệ An( 
nay là Phường 
Vinh Phú, Tỉnh 
Nghệ An) 

Năm 1944 
đến năm 
1980 

15/01 
/1946 

Bí thư 
Việt 
Minh 

1 năm 
8 
tháng 

20/6/ 
1992 

Già 
yếu 

- Sơ yếu lý lịch 
đảng viên 
-  Lý lịch đảng 
bộ thị trấn Thiên 
Cầm 

Nguyễn Trọng 
Thắng, Khối Trung 
Hòa, p Vinh Phú, 
Nghệ An; con đẻ 

II Cửa Lò            

2 
Nguyễn Huy 
Niệng 

1898 

Làng Vạn Lộc, xã 
Thượng Xá, huyện 
Nghi Lộc (nay là 
phường Cửa Lò, 
tỉnh Nghệ An) 

Làng Vạn Lộc, xã 
Thượng Xá, 
huyện Nghi Lộc 
(nay là phường 
Cửa Lò, tỉnh 
Nghệ An) 

Tháng 1 
năm 1030 
đến tháng 8 
năm 1930 

 
Cán bộ 
cách 
mạng 

8 
tháng 

 tháng 8 
năm 1930 

Hy 
sinh 

Bằng Tổ quốc 
ghi công 

Nguyễn Huy Hà, 
khối Nghi Tân 6, 
phường Cửa Lò; cháu 
họ. 

III 

Phường Bách 

Quang, tỉnh 

Thái Nguyên 

           



TT 

Họ tên 
người hoạt 

động cách 

mạng 

Năm 

sinh 

Quê quán 

 
Trú quán 

Tham gia 

hoạt động 
cách mạng 

từ tháng 

năm đến 

tháng năm 

Năm 

vào 

Đảng 

Chức vụ 

Số 

thâm 

niên 

Hy sinh, 

từ trần 

ngày 

tháng 

năm 

Lý do 

hy 

sinh, 

từ 

trần 

Cơ sở để công 

nhận 

Người đứng  

khai 
(Họ tên, nơi ở 

hiện 
nay, quan hệ với 
người hoạt động) 

3 
Bành Đức 
Khuê 

1927 

Trung Phúc 
Cường, Nam Đàn, 
Nghệ An (nay là xã 
Thiên Nhẫn, tỉnh 
Nghệ An) 

Tổ Na Hoàng, 
phường Lương 
Sơn, thành phố 
Sông Công, tỉnh 
Thái Nguyên 
(nay là  Tổ Na 
Hoàng, phường 
Bách Quang, tỉnh 
Thái Nguyên) 

5/1944 đến 
8/1945 

1947 
Đội bảo 
an đoàn 

01 
năm 3 
tháng 

6/4/2025 
Già 
yếu 

Lý lịch đảng 
viên khai năm 
1962 

Bành Đức Lâm, cư 
trú tổ 5, phường 
Trung Thành, thành 
phố Thái Nguyên, 
tỉnh Thái Nguyên 
(nay là  tổ 5, phường 
Bách Quang, tỉnh 
Thái Nguyên); con đẻ 

IV Đông Lộc            

4 Võ Văn Hiến 1908 

Xã Nghi Khánh, 
huyện Nghi Lộc, 
tỉnh Nghệ An (nay 
là xã Đông Lộc, 
tỉnh Nghệ An) 

Xóm Long Đông, 
xã Nghi Khánh, 
huyện Nghi Lộc, 
tỉnh Nghệ An 
(nay là xóm 
Quyết Tiến xã 
Đông Lộc, tỉnh 
Nghệ An) 

Từ năm 
1930 đến 
năm 1943 

Không 
rõ 

Đội tự vệ 
đỏ 

13 
năm 8 
tháng 

Tháng 
10/1943 

ốm 
đau do 
bị tù 
đày 

- Xác nhận của 
Ban Tuyên giáo 
Tỉnh ủy 
- Cục Hồ sơ 
nghiệp vụ, Bộ 
Công an 

Võ Văn Bình, xã 
Trung Lộc, Nghệ An; 
cháu 

V Tân Phú            

5 Vũ Kiều 1890 

xã Diễn Bích, 
huyện Diễn Châu, 
tỉnh Nghệ An (nay 
là xã Diễn Châu, 
tỉnh Nghệ An) 

Xóm Bích Thái, 
xã Nghĩa Thái, 
huyện Tân Kỳ, 
tỉnh Nghệ An 

(nay là xóm Bích 
Thái, xã Tân 

Phú, tỉnh Nghệ 
An) 

Từ tháng 
01/1930 đến 

ngày 
20/01/1930 

Không 
có 

thông 
tin 

Cán bộ 
cách 
mạng 

01 
tháng 

ngày 
20/01/193

0 

Hy 
sinh 

Bản trích lục hồ 
sơ liệt sỹ; số hồ 

sơ : ZB 593c 
ngày 28 tháng 
12 năm 1997 

Vũ Đình Tư, xã Tân 
Phú, tỉnh Nghệ An; 

cháu 

VI 

Hưng 

Nguyên 

Nam 

  
 

        



TT 

Họ tên 
người hoạt 

động cách 

mạng 

Năm 

sinh 

Quê quán 

 
Trú quán 

Tham gia 

hoạt động 
cách mạng 

từ tháng 

năm đến 

tháng năm 

Năm 

vào 

Đảng 

Chức vụ 

Số 

thâm 

niên 

Hy sinh, 

từ trần 

ngày 

tháng 

năm 

Lý do 

hy 

sinh, 

từ 

trần 

Cơ sở để công 

nhận 

Người đứng  

khai 
(Họ tên, nơi ở 

hiện 
nay, quan hệ với 
người hoạt động) 

6 Phan Thiên 1893 

Xã Xuân Lam, 
huyện Hưng 
Nguyên, tỉnh 

Nghệ An (nay 
là xã Hưng 

Nguyên Nam, 
tỉnh Nghệ An) 

Xóm 3, làng 
Phúc Hải, xã 
Hưng Xuân, 
huyện Hưng 
Nguyên, tỉnh 

Nghệ An (nay 
là xóm 3, xã 

Hưng Nguyên 
Nam, tỉnh 
Nghệ An) 

Tháng 
12/1930 đến 
31/12/1932 

Năm 
1930 

Đảng 
viên 

1 năm 
31/12/193

2 
Già 
yếu 

Xác nhận của 
Bảo tàng Xô 

viết Nghệ Tĩnh 

Phan Văn Giáo, 
xóm 3, xã Hưng 
Nguyên Nam, 
tỉnh Nghệ An; 

cháu ruột 

VII Yên Xuân            

7 
Nguyễn Văn 
Minh 

Khôn
g rõ 

Xã Khai Sơn, 
huyện Anh Sơn, 
tỉnh Nghệ An 

(nay là xã Yên 
Xuân, tỉnh 
Nghệ An) 

Thôn 3 xã 
Khai Sơn, 

huyện Anh 
Sơn, tỉnh 

Nghệ An (nay 
là thôn Khai 

Sơn 3, xã Yên 
Xuân, tỉnh 
Nghệ An) 

Năm 1930  
Hội cứu 

tế đỏ 
1 năm 

 năm 
1930 

Hy 
sinh 

Bản trích lục hồ 
sơ liệt sỹ của Bộ 

LĐTB&XH 
ngày 15/7/1995 

Trần Văn Sinh, 
thôn Khai Sơn 3, 
xã Yên Xuân, tỉnh 

Nghệ An; cháu 
ngoại 

VIII Kim Liên            

8 
Nguyễn Văn 
Lai 

1908 

xã Hùng Tiến, 
huyện Nam 

Đàn, tỉnh Nghệ 
An (nay là xã 
Kim Liên, tỉnh 

Nghệ An) 

xã Hùng Tiến, 
huyện Nam 

Đàn, tỉnh 
Nghệ An (nay 

là xã Kim 
Liên, tỉnh 
Nghệ An) 

Năm 1930 
đến 

26/3/1931 
 

Đội viên 
Đội tự vệ 

đỏ 

1 năm 
3 

tháng 

ngày 26 
tháng 3 

năm 1931 

Hy 
sinh 

- Hồ sơ công 
nhận Liệt sỹ 
- Bằng Tổ quốc 
ghi công 
 

Nguyễn Đình 
Cậy, xóm Trung 

Cửu, xã Kim 
Liên, tỉnh Nghệ 

An; cháu nội 

IX Quảng Châu   
 

        



TT 

Họ tên 
người hoạt 

động cách 

mạng 

Năm 

sinh 

Quê quán 

 
Trú quán 

Tham gia 

hoạt động 
cách mạng 

từ tháng 

năm đến 

tháng năm 

Năm 

vào 

Đảng 

Chức vụ 

Số 

thâm 

niên 

Hy sinh, 

từ trần 

ngày 

tháng 

năm 

Lý do 

hy 

sinh, 

từ 

trần 

Cơ sở để công 

nhận 

Người đứng  

khai 
(Họ tên, nơi ở 

hiện 
nay, quan hệ với 
người hoạt động) 

9 
Cao Hoạt 
(Cao X 
Thanh) 

25/10
/1914 

xã Diễn Liên, 
huyện Diễn 
Châu, tỉnh 

Nghệ An (nay 
là xã Quảng 
Châu, tỉnh 
Nghệ An)  

Xóm 4, xã 
Diễn Liên, 
huyện Diễn 
Châu, tỉnh 

Nghệ An (nay 
là xóm 4, xã 
Quảng Châu, 

tỉnh Nghệ An)  

Từ năm 
1936 đến 
năm 1945 

1946 

Tổ 
trưởng 
nhóm đọc 
sách, 
báo; Thư 
ký hội ái 
hữu làng 
Yên 
Thống 

9 năm  1994 
Già 
yếu 

Sơ yếu lý lịch 
Đảng viên khai 
năm 1976; Lịch 
sử Đảng bộ xã 
Diễn Liên 

Cao Xuân Cam, 
Xóm 4, xã Quảng 
Châu; con đẻ 

 


